
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 2 
Các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An,Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà 

Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hà Giang, TP.HCM   

(Thực tập từ ngày 27/5/2018 đến ngày 30/6/2019) 
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Phạm Thị Thanh Hải 400159 TP.HCM  

2.  Trần Thị Thanh Thanh 411018 Quảng Bình  

3.  Đinh Thị Hoàng Lan 411533 Quảng Bình  

4.  Lê Thị Hương Phú 412631 Quảng Bình  

5.  Đặng Thị Thanh Nhàn 411008 Hà Tĩnh  

6.  Trần Thị Hồng Duyên 411019 Hà Tĩnh  

7.  Trần Hoài Thương 412202 Hà Tĩnh  

8.  Nguyễn Thị Minh Tâm 412636 Hà Tĩnh  

9.  Tống Kiên Định 401008 Hà Tĩnh  

10.  Đoàn Thị Ngọc Huyền 411021 Nghệ An  

11.  Lữ Văn Quang 410651 Nghệ An  

12.  Hoàng Thị Trâm Anh 411048 Nghệ An  

13.  Hồ Thị Bích Ngọc 412624 Nghệ An  

14.  Nguyễn Thị Quỳnh 412246 Nghệ An  

15.  Phan Thị Dương 411713 Nghệ An  

16.  Nguyễn Lê Diệu Ngân 411234 Nghệ An  

17.  Thái Thị Hà 411429 Nghệ An  

18.  Đinh Thị Minh Ánh 411439 Nghệ An  

19.  Đinh Thủy Quỳnh 412334 Nghệ An  

20.  Nguyễn Thanh Uyên 411128 Nghệ An  

21.  Lê Thị Kiều Trang 410650 Thanh Hóa  



  

22.  Đỗ Thị Thu 411028 Thanh Hóa  

23.  Phạm Thị Ngọc Anh 410627 Thanh Hóa  

24.  Lê Thị Trang 411125 Thanh Hóa  

25.  Lê Phạm Thị Thu 411230 Thanh Hóa  

26.  Lê Thị Hương Giang 410215 Thanh Hóa  

27.  Nguyễn Thu Thảo 404024 Thanh Hóa  

28.  Đỗ Văn Hiếu 412523 Thanh Hóa  

29.  Lê Hải Yến 411445 Thanh Hóa  

30.  Lê Thị Thoa 412311 Thanh Hóa  

31.  Lê Thị Thủy 412305 Thanh Hóa  

32.  Phạm Thị Hà Trang 410945 Ninh Bình  

33.  Nguyễn Thị Hà 412608 Ninh Bình  

34.  Đinh Thị Cẩm Anh 410549 Ninh Bình  

35.  Vương Thị Yến 410444 Ninh Bình  

36.  Trần Đức Nam 410603 Ninh Bình  

37.  Doãn Thị Thúy Hằng 410433 Nam Định  

38.  Nguyễn Thị Minh Huyền 410802 Nam Định  

39.  Bùi Thanh Tùng 411604 Nam Định   

40.  Phùng Thị Quỳnh Hương 410112 Nam Định  

41.  Nguyễn Quốc Khánh 410813 Nam Định  

42.  Mai Thị Hương Ly 410546 Nam Định  

43.  Trần Thị Thúy Quỳnh 411423 Nam Định  

44.  Phạm Thị Mỹ Linh 410247 Thái Bình  

45.  Lê Thị Thắm 411524 Thái Bình  

46.  Nguyễn Hồng Nhung 411432 Thái Bình  

47.  Phạm Thu Hà 410913 Thái Bình  

48.  Đinh Quang Dũng 410359 Hà Nam  

49.  Ma Thị Hồng Hạnh 410309 Lạng Sơn  



  

50.  Phương Thị Hảo 412614 Lạng Sơn  

51.  Nông Thị Mai 412443 Lạng Sơn  

52.  Nông Thị Thu 412623 Lạng Sơn  

53.  Đinh Thị Quỳnh Anh 412603 Lạng Sơn  

54.  Trần Minh Hằng 412340 Lạng Sơn  

55.  Phan Thị Thanh Dung 412336 Lạng Sơn  

56.  Ngô Khánh Linh 410138 Lạng Sơn  

57.  Đinh Kiều Anh 412352 Lạng Sơn  

58.  Vi Thị Kim Liên 410240 Lạng Sơn  

59.  Hoàng Minh Nghĩa 410552 Lạng Sơn  

60.  Vi Thị Thùy Linh 412558 Lạng Sơn  

61.  Đặng Thị Thủy 411026 Bắc Giang  

62.  Nguyễn Thùy Dương 410907 Bắc Giang  

63.  Nguyễn Thị Ánh 412416 Bắc Giang  

64.  Lê Minh Anh 411508 Bắc Giang  

65.  Trương Thị Phương Giang 410820 Bắc Giang  

66.  Ngô Thị Thanh Thư 410232 Bắc Giang  

67.  Hoàng Văn Dương 410560 Bắc Giang  

68.  La Thị Loan 410926 Bắc Giang  

69.  Ngô Minh Hoàng 401031 Bắc Giang  

70.  Vũ Hồng Nhung 412302 Bắc Giang  

71.  Nguyễn Thị Cẩm Tú 411501 Bắc Giang  

72.  Nguyễn Thị Khánh Linh 411937 Bắc Giang  

73.  Nguyễn Trọng Hiếu 410940 Bắc Ninh  

74.  Nghiêm Văn Vượng 412104 Bắc Ninh  

75.  Lê Hương Giang 412503 Thái Nguyên  

76.  Hoàng Thị Minh Khiêm 410223 Thái Nguyên  

77.  Nguyễn Thị Anh Thư 412153 Thái Nguyên  



  

78.  Ma Đức Lượng 401968 Thái Nguyên  

79.  Hoàng Mai Diệp Linh 412429 Thái Nguyên  

80.  Lê Đặng Tú Quyên 412628 Thái Nguyên  

81.  Vũ Thị Ngọc Ánh 412512 Thái Nguyên   

82.  Hoàng Ngọc Ánh 412622 Thái Nguyên  

83.  Ninh Thị Thùy Trang 412423 Thái Nguyên  

84.  Sáng Thị Chính 400347 Hà Giang  

85.  Hầu Hạnh Nguyên 410619 Hà Giang  

86.  Nguyễn Văn Thuộc 411456 Hà Giang  

Danh sách 86 sinh viên 

 

 
TỔ CÔNG TÁC THỰC TẬP 

 

 

 

 

 


